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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

1. Thời tiết 

Đêm và sáng sớm có sương; đầu tuần trời rét có mưa rào; cuối tuần âm u kèm 

mưa phùn. 

Nhiệt độ: Trung bình: 180C             Cao 220C            Thấp: 160C 

Ẩm độ: Trung bình 80%                  Cao: 90%           Thấp: 75% 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng 

TT Nhóm/ loại cây Giai đoạn sinh trưởng 
DT gieo trồng 

(ha) 

I Gốc rạ, bờ cỏ   

II Cây ngắn ngày   

1 Rau họ hoa thập tự   Phát triển thân lá 65 

2 Khoai tây Phát triển thân lá 63 

II  Cây ăn quả    

1 Cây có múi  Thu hoạch 342        

IV Cây lâm nghiệp:     

1 Cây hồi Quả nhỏ 14.500 
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II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH 

Giống và giai đoạn sinh 

trưởng cây trồng 

Tên dịch hại và thiên 

địch 

Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) Tuổi sâu, cấp 

bệnh phổ 

biến Trung bình Cao 

1. Gốc rạ, bờ cỏ: 
 

Rầy các loại 4-8 con/m2 
 

TT 

Sâu đục thân 2 chấm 0,1-0,2 con/m2 
 

T4-5 

Kiến 3 khoang 0,3-0,5 con/m2 
 

TT 

Bọ rùa đỏ 1-2 con/m2 
 

TT 

2. Rau họ hoa thập tự: 

Phát triển thân lá 

Sâu xanh 0,2-0,3 con/m2 
 

T2-3 

Bọ nhảy 2-4% lá 
 

TT 

Rệp 1-2% cây 
 

C1 

Bệnh tối nhũn 0,5-1 % cây 
 

C1 

3. Cây khoai tây 

 Phát triển thân lá 

Rệp 1-2% cây 
 

C1 

Bệnh lở cổ rễ 0,5-1 con/m2 
 

C1-3 

Bệnh xoăn lá 0,3-0,5% cây 
 

 

Bệnh mốc sương 2-5% lá 
 

C1 

4. Cây có múi: Thu 

hoạch. 

Ruồi đục quả 0,2-0,3% quả 
 

 

Bệnh vàng lá thối rễ 0,3-0,5% cây 
 

C1-3 

Bệnh muội đen 4-6% lá 
 

C1-3 

5. Cây hồi: Quả nhỏ  

Bọ ánh kim 2-4 ổ/cây 10-15 ổ/cây Trứng 

Nấm đảm 1-2% cành 
 

C1 

Bệnh thán thư 6-10% lá 
 

C1-3 
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III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ  

* Nhận xét: 

Sâu qua đông trên gốc rạ, bờ cỏ và các đối tượng sinh vật gây hại trên các cây 

trồng có mật độ, tỷ lệ thấp và mức độ gây hại nhẹ. 

* Biện pháp xử lý: 

Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, tuyên 

truyền các biệp pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

 * Dự kiến trong thời gian tới:  

- Gốc rạ: Sâu qua đông trên gốc rạ, bờ cỏ thấp. 

- Rau họ hoa thập tự: Sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm vòng... phát sinh và gây 

hại. 

- Cây khoai tây: Rệp, bệnh lở cổ rễ, sương mai ...tiếp tục phát sinh và gây hại. 

 - Cây có múi: Sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh muội đen, vàng lá thối rễ, 

…tiếp tục phát sinh gây hại.                                                                                             

- Cây hồi: Bệnh thán thư, nấm đảm...tiếp tục gây hại./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục TT&BVTV tỉnh; 

- Phòng NN &PTNT huyện;  

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu BP, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Thiện 
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